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TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TỈNH LONG AN

Số:         /CTLAN-TTHT
V/v sử dụng bảng kê khi lập hóa đơn 

điện tử

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Long An, ngày      tháng      năm      

Kính gửi: Công ty TNHH Xơ Sợi An Thái;
MST: 1101956604;
Địa chỉ: Lô E18-E19, Đường Hải Sơn-Tân Đức, KCN Hải 
Sơn, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hoà, 
tỉnh Long An.

Trả lời văn bản số 2023/11/001_KTAT ngày 06/11/2023 của Công ty TNHH Xơ 
Sợi An Thái (gọi tắt là Công ty) về lập bảng kê đối với cước vận chuyển. Cục Thuế 
có ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định 
về hóa đơn, chứng từ:

+ Tại khoản 2 Điều 3 quy định giải thích từ ngữ:
“Hóa đơn điện tử là hóa đơn có mã hoặc không có mã của cơ quan thuế được 

thể hiện ở dạng dữ liệu điện tử do tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ 
lập bằng phương tiện điện tử để ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ 
theo quy định của pháp luật về kế toán, pháp luật về thuế, bao gồm cả trường hợp hóa 
đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế, 
trong đó:

…”
+ Tại khoản 1 Điều 4 quy định nguyên tắc lập hóa đơn:
“Điều 4. Nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ
Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn để giao cho 

người mua (bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng 
cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương 
cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục 
quá trình sản xuất); xuất hàng hóa dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn 
trả hàng hóa) và phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định tại Điều 10 Nghị định này, 
trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử thì phải theo định dạng chuẩn dữ liệu của cơ 
quan thuế theo quy định tại Điều 12 Nghị định này.”

+ Tại khoản 4 Điều 9 quy định thời điểm lập hóa đơn:
“4. Thời điểm lập hóa đơn đối với một số trường hợp cụ thể như sau:
a) Đối với các trường hợp cung cấp dịch vụ với số lượng lớn, phát sinh thường 

xuyên, cần có thời gian đối soát số liệu giữa doanh nghiệp cung cấp dịch vụ và 
khách hàng, đối tác như trường hợp cung cấp dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải 
hàng không, cung ứng nhiên liệu hàng không cho các hãng hàng không, hoạt động 
cung cấp điện (trừ đối tượng quy định tại điểm h khoản này), nước, dịch vụ truyền 
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hình, dịch vụ bưu chính chuyển phát (bao gồm cả dịch vụ đại lý, dịch vụ thu hộ, chi 
hộ), dịch vụ viễn thông (bao gồm cả dịch vụ viễn thông giá trị gia tăng), dịch vụ 
logistic, dịch vụ công nghệ thông tin (trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản này) 
được bán theo kỳ nhất định, thời điểm lập hóa đơn là thời điểm hoàn thành việc đối 
soát dữ liệu giữa các bên nhưng chậm nhất không quá ngày 07 của tháng sau tháng 
phát sinh việc cung cấp dịch vụ hoặc không quá 07 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ quy 
ước. Kỳ quy ước để làm căn cứ tính lượng hàng hóa, dịch vụ cung cấp căn cứ thỏa 
thuận giữa đơn vị bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ với người mua.

…”
+ Tại khoản 6 Điều 10 quy định nội dung của hóa đơn:
“Điều 10. Nội dung của hóa đơn
…
6. Tên, đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa, dịch vụ; thành tiền chưa có thuế 

giá trị gia tăng, thuế suất thuế giá trị gia tăng, tổng số tiền thuế giá trị gia tăng theo 
từng loại thuế suất, tổng cộng tiền thuế giá trị gia tăng, tổng tiền thanh toán đã có 
thuế giá trị gia tăng.

a) Tên, đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa, dịch vụ
…
- Số lượng hàng hóa, dịch vụ: Người bán ghi số lượng bằng chữ số Ả-rập căn cứ 

theo đơn vị tính nêu trên. Các loại hàng hóa, dịch vụ đặc thù như điện, nước, dịch vụ 
viễn thông, dịch vụ công nghệ thông tin, dịch vụ truyền hình, dịch vụ bưu chính chuyển 
phát, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm được bán theo kỳ nhất định thì trên hóa đơn 
phải ghi cụ thể kỳ cung cấp hàng hóa, dịch vụ. Đối với các dịch vụ xuất theo kỳ phát 
sinh, được sử dụng bảng kê để liệt kê các loại hàng hóa, dịch vụ đã bán kèm theo hóa 
đơn; bảng kê được lưu giữ cùng hóa đơn để phục vụ việc kiểm tra, đối chiếu của các 
cơ quan có thẩm quyền. 

Hóa đơn phải ghi rõ “kèm theo bảng kê số…, ngày… tháng... năm”. Bảng kê 
phải có tên, mã số thuế và địa chỉ của người bán, tên hàng hóa, dịch vụ, số lượng, 
đơn giá, thành tiền hàng hóa, dịch vụ bán ra, ngày lập, tên và chữ ký người lập Bảng 
kê. Trường hợp người bán nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thì 
Bảng kê phải có tiêu thức “thuế suất giá trị gia tăng” và “tiền thuế giá trị gia tăng”. 
Tổng cộng tiền thanh toán đúng với số tiền ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng. Hàng 
hóa, dịch vụ bán ra ghi trên Bảng kê theo thứ tự bán hàng trong ngày. Bảng kê phải 
ghi rõ “kèm theo hóa đơn số ngày… tháng... năm”.

- Đơn giá hàng hóa, dịch vụ: Người bán ghi đơn giá hàng hóa, dịch vụ theo đơn 
vị tính nêu trên. Trường hợp các hàng hóa, dịch vụ sử dụng bảng kê để liệt kê các 
hàng hóa, dịch vụ đã bán kèm theo hóa đơn thì trên hóa đơn không nhất thiết phải có 
đơn giá. 

…”
Căn cứ các quy định trên, trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 

123/2020/NĐ-CP của Chính phủ thì người bán được sử dụng bảng kê để liệt kê các 
loại hàng hóa, dịch vụ đã bán kèm theo hóa đơn đối với một số loại hàng hóa, dịch vụ 
đặc thù được bán theo kỳ nhất định như: điện, nước, dịch vụ viễn thông, dịch vụ công 
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nghệ thông tin, dịch vụ truyền hình, dịch vụ bưu chính chuyển phát, ngân hàng, chứng 
khoán, bảo hiểm, được quy định tại điểm a khoản 6 Điều 10 của Nghị định số 
123/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Quy định về hóa đơn điện tử hiện hành không quy 
định việc lập bảng kê đối với hoạt động cước vận chuyển.

Đề nghị Công ty căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị, đối chiếu với các quy 
định tại văn bản pháp luật nêu trên để thực hiện đúng quy định. 

Cục Thuế trả lời cho Công ty được biết và thực hiện theo đúng quy định tại văn 
bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

Nơi nhận: 
- Như trên;
- BLĐ Cục Thuế;
- Phòng: NVDTPC, TTKT2;
- Trang web Cục Thuế;
- Lưu: VT, TTHT, Dg.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Trần Thị Thu Vân
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